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1. Tên học phần  	: BẢO DƯỠNG MÁY PHAY CNC
2. Mã học phần	: 3102045
3. Số tín chỉ        	: 2(2, 0, 4) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ  3
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 	:   0 tiết
· Tự học	: 60 tiết 
6. Điều kiện tiên quyết 	: 
7. Mục tiêu của học phần		:
Hiểu được cấu tạo máy phay CNC
Giải thích được hoạt động mạch điện của máy phay CNC. 
Giải thích các dạng hư hỏng của máy phay CNC
Phân biệt được các loại máy phay CNC.
Xác định được các hư hỏng mạch điện của máy phay CNC.
Phân tích và đề ra qui trình tối ưu sửa chữa phần điện máy phay CNC.
Viết được chương trình bậc thang máy phay CNC.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Người học sẽ được cung cấp cấu tạo cơ bản của máy phay CNC, mạch điện điều khiển máy phay CNC, các kiến thức về sửa chữa các hư hỏng phần điện máy phay CNC. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: lý thuyết trên 70% 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu:
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy phay CNC, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
· Tài liệu tham khảo
[1]. FANUC Series 15/150 model B Maintenance Manual B-62075E/04
[2]. FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: lý thuyết trên 70% 
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1:   Cấu trúc máy phay cnc 
	6
	6
	
	12
	

	2
	Chương 2: Hiển thị và hoạt động
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Mạch điện máy phay
	8
	8
	
	16
	

	4
	Chương 4:   Dữ liệu vào và ra của máy phay
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chương 5: Giao diện giữa CNC và PMC
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6: Bảo dưỡng và sửa chữa máy phay
	6
	6
	
	6
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Cấu trúc máy phay CNC
1.1. Công nghệ phay CNC
1.2. Phân loại máy phay
1.3. Cấu tạo máy phay 
1.3.1. Cấu tạo máy phay cơ
1.3.2. Cấu tạo máy phay CNC
1.4. Hệ trục tọa độ máy phay CNC
1.5. Các trục và truyền động trên máy phay CNC
1.5.1. Các trục
1.5.2. Hệ truyền động
1.5.3. Hệ thống đo hành trình
1.6. Dụng cụ cắt, gá, kẹp, hệ thống dao trên máy phay CNC
1.7. Nguyên lý vận hành của một máy CNC
1.7.1. Chương trình gia công chi tiết
1.7.2. Khối điều khiển
1.7.3. Điều khiển logic
1.8. Cấu trúc các khối chức năng của hệ CNC
1.9. Hệ thống truyền thông tin
1.10. Hệ thống tính toán và điều khiển
1.11. Hệ DNC
Chương 2: Hiển thị và hoạt động 
2.1. Chức năng các phim nhấn
2.1.1. Cấu trúc phím nhấn mềm
2.1.2. Các giao diện chung
2.1.3. Các phím chức năng
2.1.4. Các phím mềm
2.2. Cấu hình hệ thống
2.3. Chức năng trợ giúp
2.3.1. Tổng quan
2.3.2. Nguyên lý
2.4. Chức năng chẩn đoán
2.4.1. Vào màn hình chẩn đoán hư hỏng
2.4.2. Hiển thị nội dung chẩn đoán hư hỏng
Chương 3: Mạch điện máy phay
3.1. Sơ đồ khối
3.2. Mạch điện tổng quát
3.3. Mạch điện kết nối toàn bộ máy phay
3.4. Kết nối CPU với các khối điều khiển
3.4.1. Màn hình
3.4.2. Điều khiển bằng tay
3.4.3. Tín hiệu vào/ra
3.4.4. Động cơ servo
3.4.5. Động cơ trục chính
3.5. Trạng thái của PC thông qua đèn led
3.5.1. Nguồn cung cấp
3.5.2. CPU
3.5.3. PMC
3.5.4. Các trục
3.6. Tháo lắp thay thế bo mạch
3.7. Tháo lắp thay thế nguồn pin 
3.8. Tháo lắp thay thế cầu chì
3.9. Tháo lắp thay thế màn hình
Chương 4: Dữ liệu vào và ra của máy phay
4.1. Kiểm thông số dữ liệu vào/ra
4.2. Lấy dữ liệu ra
4.2.1. Thông số CNC
4.2.2. Thông số PMC
4.2.3. Lấy chương trình
4.3. Đưa dữ liệu vào
4.3.1. Thông số CNC
4.3.2. Thông số PMC
4.3.3. Chuyển chương trình vào
Chương 5: Giao diện giữa CNC và PMC 
5.1. Tổng quan
5.2. Đặc điểm kỹ thuật của PMC
5.2.1. Đặc đặc điểm kỹ thuật
5.2.2. Địa chỉ
5.2.3. Chức năng chẩn đoán
5.2.4. Hệ thống rơle trong PMC
5.2.5. Thời gian đáp ứng của PMC
5.3. Cấu hình của PMC
5.4. Màn hình PMC
Chương 6: Bảo dưỡng và sửa chữa máy phay
6.1. Các bước sửa chữa hư hỏng
6.2. Nguồn cung cấp
6.3. Chế độ bằng tay và tự động
6.4. Chế độ jog
6.5. Màn hình
6.6. Nhập xuất thông số kỹ thuật
6.7. Điểm không của máy
6.8. Quá tải
6.9. Quá nhiệt
6.10. Động cơ trục chính


14. Phê duyệt   
                                                            Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20   

	Trưởng đơn vị đào tạo 	     Tổ trưởng bộ môn
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